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Hà Nội, ngày         tháng      năm  2024 

 

 

 

Kính gửi: Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp 

 

 

 Căn cứ Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp; 

 Căn cứ Giấy ủy quyền số 2746/UQ-MOBIFONE ngày 27/5/2021 của Tổng công 

ty Viễn thông MobiFone. 

 Tổng công ty Viễn thông MobiFone kính báo cáo Ủy ban quản lý vốn nhà nước 

tại doanh nghiệp về công bố thông tin đối với nội dung “Báo cáo thực trạng quản trị và 

cơ cấu tổ chức của Tổng công ty Viễn thông MobiFone năm 2023” theo quy định tại 

Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021.  

 (Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Tổng công ty Viễn thông 

MobiFone năm 2023 tại Phụ lục gửi kèm công văn này) 

 Trân trọng cảm ơn./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Vụ TCCB, UBQLV; 

- Hội đồng thành viên TCT (để b/c); 

- Tổng giám đốc TCT; 

- A.Nam - Phó TGĐ TCT; 

- Ban Kiểm soát TCT; 

- Ban KTNB TCT; 

- Ban KHCL, Ban TT; 

- Lưu: VT, TCCB, C.DH 

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Bùi Sơn Nam 



Phụ lục 

BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC  

CỦA TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE NĂM 2023 

(kèm theo công văn số       /MOBIFONE-TCCB ngày     tháng     năm 2024  

của Tổng công ty Viễn thông MobiFone) 

 

TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG 

MOBIFONE 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

MST: 0100686209  

 

I. THÔNG TIN VỀ CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU 

1. Thông tin chung 

- Cơ quan đại diện chủ sở hữu: Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp 

- Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu Cơ quan đại diện chủ sở hữu: 

+ Ông Nguyễn Hoàng Anh - Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp 

+ Ông Hồ Sỹ Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp 

+ Ông Nguyễn Ngọc Cảnh - Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh 

nghiệp 

+ Ông Đỗ Hữu Huy - Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp 

+ Ông Nguyễn Cảnh Toàn - Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp 

(kể từ ngày 15/8/2023) 

2. Các quyết định có liên quan của Cơ quan đại diện chủ sở hữu 

Thống kê các quyết định có liên quan của Cơ quan đại diện chủ sở hữu theo Bảng số 1 

BẢNG SỐ 1  

CÁC QUYẾT ĐỊNH CÓ LIÊN QUAN CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU 

TT Số văn bản Ngày Nội dung 

1 01/QĐ-UBQLV 04/01/2023 

Phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh 

và đầu tư phát triển năm 2023 của Công 

ty mẹ - Tổng công ty Viễn thông 

MobiFone 

2 193/QĐ-UBQLV 26/4/2023 

Ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát 

năm 2023 của Ủy ban Quản lý vốn nhà 

nước tại doanh nghiệp 
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TT Số văn bản Ngày Nội dung 

3 207/QĐ-UBQLV 28/4/2023 

Phê duyệt điều chỉnh một số chỉ tiêu kế 

hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát 

triển năm 2023 của Công ty mẹ - Tổng 

công ty Viễn thông MobiFone 

4 775/QĐ-UBQLV 29/12/2023 

Phê duyệt Chiến lược phát triển đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2035; Kế hoạch 

sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển 

đến năm 2025 của Tổng công ty Viễn 

thông MobiFone 

5 776/QĐ-UBQLV 29/12/2023 
Phê duyệt Đề án cơ cấu lại Tổng công ty 

Viễn thông MobiFone đến năm 2025 

6 777/QĐ-UBQLV 29/12/2023 

Phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh 

và đầu tư phát triển năm 2024 của Công 

ty mẹ - Tổng công ty Viễn thông 

MobiFone 

II. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 

1. Danh sách người quản lý doanh nghiệp 

BẢNG SỐ 2 

DANH SÁCH NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 

TT 
Họ và 

tên 

Năm 

sinh 

Chức vụ 

năm 2023 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Kinh 

nghiệm 

nghề 

nghiệp 

Các vị trí quản 

lý đã nắm giữ 

1 

Nguyễn 

Hồng 

Hiển 

1974 

Chủ tịch 

Hội đồng 

thành viên 

- Cử nhân 

Luật học 

- Cử nhân 

Kinh tế, 

ngành Tài 

chính 

- Thạc sĩ 

Luật học, 

ngành Luật 

Tài chính - 

Ngân hàng 

Có kinh 

nghiệm 

trong công 

tác kế 

hoạch, đầu 

tư, kinh 

doanh, công 

nghệ và 

quản lý 

- Phó Tổng giám 

đốc Tổng công ty 

Đầu tư và kinh 

doanh vốn nhà 

nước 

- Vụ trưởng Vụ 

Công nghệ và Hạ 

tầng, Ủy ban 

Quản lý vốn nhà 

nước tại doanh 

nghiệp 

2 

Nguyễn 

Đình 

Chiến 

1972 

Thành viên 

Hội đồng 

thành viên 

- Cử nhân 

Kinh tế, 

ngành Kinh 

tế tổng hợp 

Có kinh 

nghiệm 

trong công 

tác kế hoạch 

- bán hàng - 

- Phó Tổng giám 

đốc Công ty 

VMS 

- Giám đốc 

Trung tâm Viễn 
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TT 
Họ và 

tên 

Năm 

sinh 

Chức vụ 

năm 2023 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Kinh 

nghiệm 

nghề 

nghiệp 

Các vị trí quản 

lý đã nắm giữ 

- Cử nhân 

ngoại ngữ, 

ngành Tiếng 

Anh 

- Thạc sỹ 

Quản trị 

kinh doanh 

Marketing 

và quản lý 

thông quốc tế 

MobiFone, Tổng 

công ty Viễn 

thông MobiFone 

3 

Nguyễn 

Đình 

Tuấn 

1969 

Thành viên 

Hội đồng 

thành viên 

- Kỹ sư Vô 

tuyến điện 

và thông tin 

- Thạc sỹ 

Điện tử viễn 

thông 

Có kinh 

nghiệm 

trong công 

tác kỹ thuật, 

công nghệ 

và quản lý 

Chủ tịch Hội 

đồng quản trị 

Công ty cổ phần 

TST 

4 

Nguyễn 

Thị 

Nhung 

1970 

Thành viên 

Hội đồng 

thành viên 

(từ 

14/12/2023) 

- Cử nhân 

Kinh tế đối 

ngoại 

- Thạc sỹ 

Kinh tế phát 

triển 

Có kinh 

nghiệm 

trong công 

tác tài chính 

và quản lý 

Phó Vụ trưởng 

Vụ Công nghệ và 

Hạ tầng, Ủy ban 

Quản lý vốn nhà 

nước tại doanh 

nghiệp 

5 

Tô 

Mạnh 

Cường 

1967 

Thành viên 

Hội đồng 

thành viên 

(từ 

15/12/2023) 

kiêm Tổng 

giám đốc 

MobiFone 

- Kỹ sư Đo 

lường - Điều 

khiển tự 

động 

- Cử nhân 

Quản trị 

kinh doanh 

- Thạc sỹ 

Điện tử viễn 

thông 

Có kinh 

nghiệm 

trong công 

tác kỹ thuật 

và quản lý 

Phó Tổng giám 

đốc Tập đoàn 

Bưu chính viễn 

thông Việt Nam 

VNPT 

6 
Bùi Sơn 

Nam 
1975 

Phó Tổng 

giám đốc 

- Cử nhân 

kinh tế, 

ngành Quản 

trị kinh 

doanh 

- Thạc sỹ 

Quản trị 

kinh doanh 

Có kinh 

nghiệm 

trong công 

tác kế hoạch 

- bán hàng - 

Marketing 

và quản lý 

Trưởng Ban 

Kinh doanh, 

Tổng công ty 

Viễn thông 

MobiFone 
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TT 
Họ và 

tên 

Năm 

sinh 

Chức vụ 

năm 2023 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Kinh 

nghiệm 

nghề 

nghiệp 

Các vị trí quản 

lý đã nắm giữ 

7 

Vĩnh 

Tuấn 

Bảo 

1974 
Phó Tổng 

giám đốc 

- Kỹ sư Điện 

- Điện tử 

- Hoàn thành 

chương trình 

liên kết đào 

tạo thạc sỹ 

Quản trị 

kinh doanh 

Có kinh 

nghiệm 

trong công 

tác kỹ thuật, 

tổ chức - cán 

bộ và quản 

lý 

- Giám đốc 

Trung tâm Quản 

lý, điều hành 

mạng (NOC) 

- Trưởng Ban Tổ 

chức - Cán bộ, 

Tổng công ty 

Viễn thông 

MobiFone 

8 

Thiềm 

Công 

Nguyên 

1974 
Phó Tổng 

giám đốc 

- Kỹ sư Điện 

- Điện tử 

- Thạc sỹ Kỹ 

thuật 

Có kinh 

nghiệm 

trong công 

tác kỹ thuật, 

đầu tư và 

quản lý 

- Giám đốc 

Trung tâm 

Thông tin di 

động khu vực IV 

Công ty VMS 

- Giám đốc 

Trung tâm mạng 

lưới MobiFone 

miền Bắc, Tổng 

công ty Viễn 

thông MobiFone 

- Trưởng Ban 

Đầu tư, Tổng 

công ty Viễn 

thông MobiFone 

9 

Phan 

Tuấn 

Anh 

1973 
Kế toán 

trưởng 

- Cử nhân 

Kinh tế, 

ngành Kế 

toán 

- Thạc sỹ 

Kinh tế, 

ngành Kế 

toán, tài vụ 

và phân tích 

hoạt động 

kinh tế 

Có kinh 

nghiệm 

trong công 

tác tài chính, 

kế toán và 

quản lý 

- Trưởng Ban 

Kiểm soát nội 

bộ, Công ty 

VMS 

- Trưởng Ban Tài 

chính, Tổng công 

ty Viễn thông 

MobiFone 

2. Tiền lương, thù lao và lợi ích khác của người quản lý doanh nghiệp 

Tổng công ty Viễn thông MobiFone hiện đang trình cấp có thẩm quyền phê duyệt về 

Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 của người quản lý, Kiểm soát viên. 
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3. Hoạt đông của Hội đồng thành viên 

BẢNG SỐ 4 

CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN 

TT 
Số văn 

bản 
Ngày 

Người ký, ban 

hành 
Nội dung 

I Danh sách các nghị quyết trọng tâm của Hội đồng thành viên 

1 
01/NQ-

HĐTV 
03/02/2023 

Nguyễn Hồng 

Hiển - Chủ tịch 

HĐTV 

Nghị quyết v/v phê duyệt kế hoạch 

công tác năm 2023 của Hội đồng 

thành viên Tổng công ty Viễn 

thông MobiFone 

2 
02/NQ-

HĐTV 
03/02/2023 

Nguyễn Hồng 

Hiển - Chủ tịch 

HĐTV 

Nghị quyết v/v triển khai nhiệm vụ, 

giải pháp chủ yếu thực hiện kế 

hoạch SXKD năm 2023 

3 
03/NQ-

HĐTV 
29/3/2023 

Nguyễn Hồng 

Hiển - Chủ tịch 

HĐTV 

Nghị quyết về tăng cường công tác 

đảm bảo an toàn mạng lưới 

4 
04/NQ-

HĐTV 
31/3/2023 

Nguyễn Hồng 

Hiển - Chủ tịch 

HĐTV 

Nghị quyết về cơ chế, chính sách, 

giải pháp cho địa bàn trọng điểm 

phía Nam 

5 
05/NQ-

HĐTV 
31/3/2023 

Nguyễn Hồng 

Hiển - Chủ tịch 

HĐTV 

Nghị quyết về một số giải pháp 

thúc đẩy công tác Chuyển đổi số tại 

Tổng công ty Viễn thông 

MobiFone 

6 
06/NQ-

HĐTV 
06/4/2023 

Nguyễn Hồng 

Hiển - Chủ tịch 

HĐTV 

Nghị quyết về phiên họp Hội đồng 

thành viên Quý II/2023 

7 
07/NQ-

HĐTV 
18/4/2023 

Nguyễn Hồng 

Hiển - Chủ tịch 

HĐTV 

Nghị quyết về Hạn mức tín dụng 

ngân hàng năm 2023 

8 
08/NQ-

HĐTV 
24/5/2023 

Nguyễn Hồng 

Hiển - Chủ tịch 

HĐTV 

Nghị quyết cuộc họp Hội đồng 

thành viên ngày 24 tháng 5 năm 

2023 

9 
09/NQ-

HĐTV 
31/5/2023 

Nguyễn Hồng 

Hiển - Chủ tịch 

HĐTV 

Nghị quyết v/v phê duyệt phương 

án cơ cấu lại các Ban, Văn phòng, 

Phòng Tổng công ty 

10 
10/NQ-

HĐTV 
05/6/2023 

Nguyễn Hồng 

Hiển - Chủ tịch 

HĐTV 

Nghị quyết về đẩy mạnh phát triển 

“Không gian mới” 

11 
11/NQ-

HĐTV 
06/6/2023 

Nguyễn Hồng 

Hiển - Chủ tịch 

HĐTV 

Nghị quyết cuộc họp Hội đồng 

thành viên ngày 06 tháng 6 năm 

2023 
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TT 
Số văn 

bản 
Ngày 

Người ký, ban 

hành 
Nội dung 

12 
12/NQ-

HĐTV 
07/6/2023 

Nguyễn Hồng 

Hiển - Chủ tịch 

HĐTV 

Nghị quyết cuộc họp Hội đồng 

thành viên ngày 07 tháng 6 năm 

2023 

13 
13/NQ-

HĐTV 
22/6/2023 

Nguyễn Hồng 

Hiển - Chủ tịch 

HĐTV 

Nghị quyết cuộc họp Hội đồng 

thành viên ngày 22 tháng 6 năm 

2023 

14 
14/NQ-

HĐTV 
04/7/2023 

Nguyễn Hồng 

Hiển - Chủ tịch 

HĐTV 

Nghị quyết phiên họp Hội đồng 

thành viên Quý III/2023 

15 
15/NQ-

HĐTV 
02/8/2023 

Nguyễn Hồng 

Hiển - Chủ tịch 

HĐTV 

Nghị quyết cuộc họp Hội đồng 

thành viên ngày 02 tháng 8 năm 

2023 

16 
16/NQ-

HĐTV 
15/8/2023 

Nguyễn Hồng 

Hiển - Chủ tịch 

HĐTV 

Nghị quyết cuộc họp Hội đồng 

thành viên ngày 15 tháng 8 năm 

2023 

17 
17/NQ-

HĐTV 
29/8/2023 

Nguyễn Hồng 

Hiển - Chủ tịch 

HĐTV 

Nghị quyết cuộc họp Hội đồng 

thành viên ngày 29 tháng 8 năm 

2023 

18 
18/NQ-

HĐTV 
26/9/2023 

Nguyễn Hồng 

Hiển - Chủ tịch 

HĐTV 

Nghị quyết cuộc họp Hội đồng 

thành viên ngày 26 tháng 9 năm 

2023 

19 
19/NQ-

HĐTV 
04/10/2023 

Nguyễn Hồng 

Hiển - Chủ tịch 

HĐTV 

Nghị quyết phiên họp Hội đồng 

thành viên Quý IV/2023 

20 
20/NQ-

HĐTV 
06/10/2023 

Nguyễn Hồng 

Hiển - Chủ tịch 

HĐTV 

Nghị quyết v/v đề xuất nhân sự bổ 

nhiệm Thành viên Hội đồng thành 

viên kiêm Tổng giám đốc  

21 
21/NQ-

HĐTV 
17/10/2023 

Nguyễn Hồng 

Hiển - Chủ tịch 

HĐTV 

Nghị quyết về thực hiện quy trình 

xem xét, xử lý kỷ luật hành chính 

đối với ông Trần Văn Thúy 

22 
23/NQ-

HĐTV 
07/12/2023 

Nguyễn Hồng 

Hiển - Chủ tịch 

HĐTV 

Nghị quyết v/v chủ trương công tác 

cán bộ tại các đơn vị kỹ thuật thuộc 

MobiFone  

23 
24/NQ-

HĐTV 
12/12/2023 

Nguyễn Hồng 

Hiển - Chủ tịch 

HĐTV 

Nghị quyết v/v bổ sung chức năng, 

nhiệm vụ của Ban Tài chính - Kế 

toán  

24 
25/NQ-

HĐTV 
29/12/2023 

Nguyễn Hồng 

Hiển - Chủ tịch 

HĐTV 

Nghị quyết v/v triển khai nhiệm vụ, 

giải pháp chủ yếu thực hiện kế 
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TT 
Số văn 

bản 
Ngày 

Người ký, ban 

hành 
Nội dung 

hoạch sản xuất kinh doanh năm 

2024 

II Danh sách các Quyết định trọng tâm của Hội đồng thành viên 

1 
01/QĐ-

HĐTV 
04/01/2023 

Nguyễn Đình 

Tuấn - Thành 

viên HĐTV   

Quyết định về việc phê duyệt kế 

hoạch sử dụng nguồn Quỹ Phát 

triển Khoa học và công nghệ năm 

2023 (đợt 1) 

2 
02/QĐ-

HĐTV 
10/01/2023 

Nguyễn Hồng 

Hiển - Chủ tịch 

HĐTV 

Quyết định về việc biệt phái và giao 

nhiệm vụ cho cán bộ phụ trách đơn 

vị (ông Lã Thành Trung) 

3 
03/QĐ-

HĐTV 
10/01/2023 

Nguyễn Hồng 

Hiển - Chủ tịch 

HĐTV 

Quyết định về việc giao nhiệm vụ 

cho cán bộ phụ trách đơn vị (ông 

Vũ Tuấn Trung) 

4 
04/QĐ-

HĐTV 
30/01/2023 

Nguyễn Hồng 

Hiển - Chủ tịch 

HĐTV 

Quyết định phê duyệt quy hoạch 

chức danh Giám đốc Công ty Dịch 

vụ MobiFone Khu vực 9 giai đoạn 

2026-2031 

5 
05/QĐ-

HĐTV 
30/01/2023 

Nguyễn Hồng 

Hiển - Chủ tịch 

HĐTV 

Quyết định phê duyệt quy hoạch 

chức danh Giám đốc Trung tâm 

Quản lý, điều hành mạng (NOC) 

giai đoạn 2026-2031 

6 
06/QĐ-

HĐTV 
30/01/2023 

Nguyễn Hồng 

Hiển - Chủ tịch 

HĐTV 

Quyết định phê duyệt quy hoạch 

chức danh Giám đốc Công ty Dịch 

vụ MobiFone Khu vực 1 giai đoạn 

2021-2026 và giai đoạn 2026-2031 

7 
07/QĐ-

HĐTV 
30/01/2023 

Nguyễn Hồng 

Hiển - Chủ tịch 

HĐTV 

Quyết định phê duyệt rà soát, bổ 

sung quy hoạch chức danh Trưởng 

Ban Khách hàng cá nhân giai đoạn 

2021-2026 và quy hoạch giai đoạn 

2026-2031 

8 
08/QĐ-

HĐTV 
01/02/2023 

Nguyễn Hồng 

Hiển - Chủ tịch 

HĐTV 

Quyết định về việc bổ nhiệm lại cán 

bộ (Bà Nguyễn Việt Hằng giữ chức 

vụ Phó Ban Kiểm tra và kiểm toán 

nội bộ) 

9 
09/QĐ-

HĐTV 
03/02/2023 

Nguyễn Hồng 

Hiển - Chủ tịch 

HĐTV 

Quyết định về việc giao nhiệm vụ 

đối với cán bộ (ông Lê Thanh Bình) 
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TT 
Số văn 

bản 
Ngày 

Người ký, ban 

hành 
Nội dung 

10 
10/QĐ-

HĐTV 
14/02/2023 

Nguyễn Hồng 

Hiển - Chủ tịch 

HĐTV  

Quyết định về phê duyệt kế hoạch 

đầu tư chuyển tiếp năm 2023 (đợt 

1) của Tổng công ty Viễn thông 

MobiFone 

11 
11/QĐ-

HĐTV 
21/02/2023 

Nguyễn Hồng 

Hiển - Chủ tịch 

HĐTV 

Quyết định về việc cử cán bộ tham 

dự hội nghị Mobile World 

Congress (MWC) 2023 tại 

Barcelona, Tây Ban Nha và làm 

việc với các đối tác tại Tây Ban 

Nha, Bồ Đào Nha 

12 
12/QĐ-

HĐTV 
22/02/2023 

Nguyễn Hồng 

Hiển - Chủ tịch 

HĐTV 

Quyết định về việc ban hành Kế 

hoạch kiểm tra, kiểm toán nội bộ 

năm 2023 

13 
13/QĐ-

HĐTV 
02/3/2023 

Nguyễn Đình 

Chiến - Thành 

viên HĐTV 

Quyết định về việc kế hoạch kiểm 

toán Trung tâm mạng lưới 

MobiFone miền Nam 

14 
14/QĐ-

CTHĐTV 
06/3/2023 

Nguyễn Hồng 

Hiển - Chủ tịch 

HĐTV 

Quyết định về việc cử cán bộ dự 

đoàn công tác của Ủy ban Quản lý 

vốn nhà nước tại doanh nghiệp và 

làm việc với một số đối tác của 

MobiFone tại Trung Quốc 

15 
15/QĐ-

HĐTV 
21/3/2023 

Nguyễn Hồng 

Hiển - Chủ tịch 

HĐTV 

Quyết định phê duyệt quy hoạch 

chức danh Giám đốc Công ty Dịch 

vụ MobiFone Khu vực 7 giai đoạn 

2021-2026 

16 
16/QĐ-

HĐTV 
28/3/2023 

Nguyễn Hồng 

Hiển - Chủ tịch 

HĐTV 

Quyết định về việc thành lập Ban 

Kiểm toán nội bộ  

17 
17/QĐ-

HĐTV 
28/3/2023 

Nguyễn Hồng 

Hiển - Chủ tịch 

HĐTV 

Quyết định về việc giải thể Ban 

Kiểm tra và kiểm toán nội bộ  

18 
18/QĐ-

HĐTV 
28/3/2023 

Nguyễn Hồng 

Hiển - Chủ tịch 

HĐTV 

Quyết định về việc điều động cán 

bộ (ông Bùi Anh Tuấn giữ chức vụ 

Trưởng Ban Tổ chức- Cán bộ (khi 

chia tách)) 

19 
19/QĐ-

HĐTV 
28/3/2023 

Nguyễn Hồng 

Hiển - Chủ tịch 

HĐTV 

Quyết định về việc điều động cán 

bộ (ông Lê Ngọc Anh giữ chức vụ 

Chánh Văn phòng (khi chia tách)) 
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TT 
Số văn 

bản 
Ngày 

Người ký, ban 

hành 
Nội dung 

20 
20/QĐ-

HĐTV 
28/3/2023 

Nguyễn Hồng 

Hiển - Chủ tịch 

HĐTV 

Quyết định về việc giao nhiệm vụ 

cho cán bộ phụ trách đơn vị (ông 

Nguyễn Đình Chiến - Thành viên 

Hội đồng thành viên phụ trách Ban 

Kiểm toán nội bộ) 

21 
21/QĐ-

HĐTV 
28/3/2023 

Nguyễn Hồng 

Hiển - Chủ tịch 

HĐTV 

Quyết định về việc điều động cán 

bộ (bà Nguyễn Việt Hằng giữ chức 

vụ Phó Ban Kiểm toán nội bộ) 

22 
22/QĐ-

HĐTV 
28/3/2023 

Nguyễn Hồng 

Hiển - Chủ tịch 

HĐTV 

Quyết định về việc giao nhiệm vụ 

cho cán bộ phụ trách đơn vị (ông 

Bùi Sơn Nam - Phó Tổng giám đốc 

phụ trách Ban Truyền thông) 

23 
23/QĐ-

HĐTV 
28/3/2023 

Nguyễn Hồng 

Hiển - Chủ tịch 

HĐTV 

Quyết định về việc để cán bộ thôi 

là người đại diện phần vốn góp của 

Tổng công ty Viễn thông 

MobiFone tại Công ty Cổ phần 

Dịch vụ Gia tăng MobiFone 

24 
24/QĐ-

HĐTV 
28/3/2023 

Nguyễn Hồng 

Hiển - Chủ tịch 

HĐTV 

Quyết định về việc phân bổ lại phần 

vốn cho người đại diện phần vốn 

góp của Tổng công ty tại Công ty 

Cổ phần Dịch vụ Gia tăng 

MobiFone 

25 
25/QĐ-

HĐTV 
31/3/2023 

Nguyễn Hồng 

Hiển - Chủ tịch 

HĐTV 

Quyết định về việc giao nhiệm vụ 

cho cán bộ phụ trách đơn vị (ông 

Thiềm Công Nguyên - Phó Tổng 

giám đốc phụ trách Phòng Xuất 

nhập khẩu) 

26 
27/QĐ-

HĐTV 
12/4/2023 

Nguyễn Hồng 

Hiển - Chủ tịch 

HĐTV 

Quyết định về việc giao nhiệm vụ 

cho cán bộ phụ trách đơn vị (ông 

Vũ Tuấn Trung phụ trách Ban 

Công nghệ và quản lý mạng) 

27 
28/QĐ-

HĐTV 
19/4/2023 

Nguyễn Hồng 

Hiển - Chủ tịch 

HĐTV  

Quyết định phê duyệt kế hoạch đầu 

tư mới năm 2023 (đợt 1) của Tổng 

công ty Viễn thông MobiFone 

28 
29/QĐ-

HĐTV 
19/4/2023 

Nguyễn Hồng 

Hiển - Chủ tịch 

HĐTV 

Quyết định phê duyệt kế hoạch đầu 

tư chuyển tiếp năm 2023 (đợt 2) 

của Tổng công ty Viễn thông 

MobiFone 
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TT 
Số văn 

bản 
Ngày 

Người ký, ban 

hành 
Nội dung 

29 
30/QĐ-

HĐTV 
24/4/2023 

Nguyễn Hồng 

Hiển - Chủ tịch 

HĐTV  

Quyết định về việc kế hoạch kiểm 

toán Công ty Dịch vụ MobiFone 

khu vực 9 

30 
31/QĐ-

HĐTV 
18/5/2023 

Nguyễn Hồng 

Hiển - Chủ tịch 

HĐTV  

Quyết định về việc phê duyệt điều 

chỉnh (lần 1) dự án đầu tư và kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Mở 

rộng vùng phủ sóng khu vực miền 

Bắc mạng MobiFone năm 2022 

31 
32/QĐ-

HĐTV 
18/5/2023 

Nguyễn Hồng 

Hiển - Chủ tịch 

HĐTV  

Quyết định về việc phê duyệt điều 

chỉnh (lần 1) dự án đầu tư và kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Mở 

rộng vùng phủ sóng khu vực miền 

Trung mạng MobiFone năm 2022 

32 
33/QĐ-

HĐTV 
18/5/2023 

Nguyễn Hồng 

Hiển - Chủ tịch 

HĐTV  

Quyết định về việc phê duyệt điều 

chỉnh (lần 1) dự án đầu tư và kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Mở 

rộng vùng phủ sóng khu vực miền 

Nam mạng MobiFone năm 2022 

33 
34/QĐ-

HĐTV 
06/6/2023 

Nguyễn Hồng 

Hiển - Chủ tịch 

HĐTV 

Quyết định về việc giải thể Tổ giúp 

việc Hội đồng thành viên 

34 
35/QĐ-

HĐTV 
06/6/2023 

Nguyễn Hồng 

Hiển - Chủ tịch 

HĐTV 

Quyết định về việc ban hành quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Ban 

Kiểm toán nội bộ 

35 
36/QĐ-

HĐTV 
06/6/2023 

Nguyễn Hồng 

Hiển - Chủ tịch 

HĐTV 

Quyết định về việc thành lập Ban 

Thư ký Hội đồng thành viên 

36 
38/QĐ-

HĐTV 
08/6/2023 

Nguyễn Hồng 

Hiển - Chủ tịch 

HĐTV 

Quyết định về việc cử lại cán bộ là 

người đại diện phần vốn góp của 

Tổng công ty Viễn thông 

MobiFone tại Công ty Cổ phần 

Dịch vụ kỹ thuật MobiFone 

37 
39/QĐ-

HĐTV 
12/6/2023 

Nguyễn Hồng 

Hiển - Chủ tịch 

HĐTV 

Quyết định về việc điều động cán 

bộ (ông Đỗ Xuân Thắng giữ chức 

vụ Trưởng ban Thư ký Hội đồng 

thành viên) 
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TT 
Số văn 

bản 
Ngày 

Người ký, ban 

hành 
Nội dung 

38 
40/QĐ-

HĐTV 
12/6/2023 

Nguyễn Hồng 

Hiển - Chủ tịch 

HĐTV 

Quyết định về việc điều động cán 

bộ (ông Tạ Ngọc Nam giữ chức vụ 

Trưởng Ban Quản lý chất lượng) 

39 
41/QĐ-

HĐTV 
12/6/2023 

Nguyễn Hồng 

Hiển - Chủ tịch 

HĐTV 

Quyết định về việc điều động cán 

bộ (ông Nguyễn Thành Công giữ 

chức vụ Trưởng Ban Kế hoạch - 

Chiến lược) 

40 
42/QĐ-

HĐTV 
12/6/2023 

Nguyễn Hồng 

Hiển - Chủ tịch 

HĐTV 

Quyết định về việc điều động cán 

bộ (ông Phạm Văn Nguyên giữ 

chức vụ Trưởng Ban Trải nghiệm 

khách hàng) 

41 
43/QĐ-

HĐTV 
12/6/2023 

Nguyễn Hồng 

Hiển - Chủ tịch 

HĐTV 

Quyết định về việc điều động cán 

bộ (ông Nguyễn Tuấn Huy giữ 

chức vụ Trưởng Ban Chuyển đổi 

số) 

42 
44/QĐ-

HĐTV 
12/6/2023 

Nguyễn Hồng 

Hiển - Chủ tịch 

HĐTV 

Quyết định về việc điều động cán 

bộ (ông Đồng Văn Quỳnh giữ chức 

vụ Trưởng Ban Phát triển mạng 

lưới (sau khi sáp nhập) 

43 
45/QĐ-

HĐTV 
12/6/2023 

Nguyễn Hồng 

Hiển - Chủ tịch 

HĐTV 

Quyết định về việc điều động cán 

bộ (ông Lã Thành Trung giữ chức 

vụ Trưởng Ban Công nghệ) 

44 
46/QĐ-

HĐTV 
12/6/2023 

Nguyễn Hồng 

Hiển - Chủ tịch 

HĐTV 

Quyết định về việc gia hạn Quyết 

định biệt phái và giao nhiệm vụ cho 

cán bộ phụ trách đơn vị (ông Lã 

Thành Trung phụ trách Trung tâm 

Quản lý, điều hành mạng (NOC) 

45 
47/QĐ-

HĐTV 
12/6/2023 

Nguyễn Hồng 

Hiển - Chủ tịch 

HĐTV 

Quyết định về việc điều động cán 

bộ (ông Hoàng Sinh Trường giữ 

chức vụ Trưởng Ban Dịch vụ viễn 

thông) 

46 
48/QĐ-

HĐTV 
12/6/2023 

Nguyễn Hồng 

Hiển - Chủ tịch 

HĐTV 

Quyết định về việc điều động cán 

bộ (ông Lê Quang Minh giữ chức 

vụ Giám đốc Trung tâm Dịch vụ 

số) 

47 
49/QĐ-

HĐTV 
12/6/2023 

Nguyễn Hồng 

Hiển - Chủ tịch 

HĐTV 

Quyết định về việc giao nhiệm vụ 

cho cán bộ phụ trách đơn vị (ông 

Vũ Tuấn Trung phụ trách Ban 

Công nghệ) 
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TT 
Số văn 

bản 
Ngày 

Người ký, ban 

hành 
Nội dung 

48 
50/QĐ-

HĐTV 
12/6/2023 

Nguyễn Hồng 

Hiển - Chủ tịch 

HĐTV 

Quyết định về việc giao nhiệm vụ 

cho cán bộ phụ trách đơn vị (ông 

Nguyễn Quang Hưng phụ trách 

Ban Pháp chế) 

49 
51/QĐ-

HĐTV 
12/6/2023 

Nguyễn Hồng 

Hiển - Chủ tịch 

HĐTV 

Quyết định về việc giao nhiệm vụ 

cho cán bộ phụ trách đơn vị (ông 

Nguyễn Đức Quỳnh phụ trách Ban 

Giải pháp và dịch vụ số) 

50 
52/QĐ-

HĐTV 
12/6/2023 

Nguyễn Hồng 

Hiển - Chủ tịch 

HĐTV 

Quyết định về việc điều động và bổ 

nhiệm cán bộ (ông Lê Thanh Bình 

giữ chức vụ Phó Ban Thư ký Hội 

đồng thành viên) 

51 
53/QĐ-

HĐTV 
12/6/2023 

Nguyễn Hồng 

Hiển - Chủ tịch 

HĐTV 

Quyết định về việc giao nhiệm vụ 

cho cán bộ phụ trách đơn vị (ông 

Phan Trọng Biểu phụ trách Công ty 

Dịch vụ MobiFone Khu vực 6) 

52 
54/QĐ-

HĐTV 
13/6/2023 

Nguyễn Hồng 

Hiển - Chủ tịch 

HĐTV  

Quyết định về việc phê duyệt kế 

hoạch vốn chuẩn bị đầu tư năm 

2023 (đợt 1) của Tổng công ty Viễn 

thông MobiFone 

53 
55/QĐ-

HĐTV 
13/6/2023 

Nguyễn Hồng 

Hiển - Chủ tịch 

HĐTV  

Quyết định về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án mới nhóm B và 

kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư năm 

2023 (đợt 2) của Tổng công ty Viễn 

thông MobiFone 

54 
57/QĐ-

HĐTV 
20/6/2023 

Nguyễn Hồng 

Hiển - Chủ tịch 

HĐTV  

Quyết định về việc phê duyệt kế 

hoạch sử dụng nguồn Quỹ Phát 

triển Khoa học và công nghệ năm 

2023 (đợt 2) 

55 
58/QĐ-

HĐTV 
20/6/2023 

Nguyễn Hồng 

Hiển - Chủ tịch 

HĐTV 

Quyết định về việc cử cán bộ dự 

đoàn công tác của Ủy ban Quản lý 

vốn nhà nước tại doanh nghiệp và 

làm việc với một số đối tác của 

MobiFone tại Trung Quốc  

56 
59/QĐ-

HĐTV 
29/6/2023 

Nguyễn Hồng 

Hiển - Chủ tịch 

HĐTV  

Quyết định về việc đánh giá xếp 

loại doanh nghiệp, người Đại diện 

vốn và thành viên Ban Kiểm soát 

Công ty cổ phần Công nghệ 

MobiFone Toàn cầu năm 2022 
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TT 
Số văn 

bản 
Ngày 

Người ký, ban 

hành 
Nội dung 

57 
60/QĐ-

HĐTV 
5/7/2023 

Nguyễn Hồng 

Hiển - Chủ tịch 

HĐTV 

Quyết định phê duyệt rà soát, bổ 

sung quy hoạch chức danh Tổng 

giám đốc Tổng công ty Viễn thông 

MobiFone giai đoạn 2021-2026 và 

quy hoạch giai đoạn 2026-2031 

58 
61/QĐ-

HĐTV 
14/7/2023 

Nguyễn Hồng 

Hiển - Chủ tịch 

HĐTV 

Quyết định về việc ban hành Quy 

chế quản lý tiền gửi ngân hàng của 

Tổng công ty Viễn thông 

MobiFone  

59 
62/QĐ-

HĐTV 
19/7/2023 

Nguyễn Hồng 

Hiển - Chủ tịch 

HĐTV 

Quyết định về việc ban hành Quy 

chế về công tác cán bộ trong Tổng 

công ty Viễn thông MobiFone 

60 
63/QĐ-

HĐTV 
19/7/2023 

Nguyễn Hồng 

Hiển - Chủ tịch 

HĐTV 

Quyết định về việc giao nhiệm vụ, 

chỉ tiêu nhiệm vụ đánh giá kết quả 

thực hiện nhiệm vụ của Người 

đứng đầu đơn vị năm 2023 

61 
64/QĐ-

CTHĐTV 
28/7/2023 

Nguyễn Hồng 

Hiển - Chủ tịch 

HĐTV 

Quyết định về việc kiện toàn Hội 

đồng thanh lý tài sản cố định, công 

cụ dụng cụ, vật tư dự phòng Tổng 

công ty  

62 
65/QĐ-

HĐTV 
15/8/2023 

Nguyễn Hồng 

Hiển - Chủ tịch 

HĐTV 

Quyết định ban hành điều chỉnh, bổ 

sung kế hoạch kiểm toán nội bộ 

năm 2023 

63 
66/QĐ-

HĐTV 
22/8/2023 

Nguyễn Hồng 

Hiển - Chủ tịch 

HĐTV 

Quyết định về việc ban hành Quy 

định thủ tục nghỉ phép và nghỉ việc 

riêng ra nước ngoài đối với Hội 

đồng thành viên, Tổng giám đốc, 

Trưởng các Ban tham mưu, giúp 

việc Hội đồng thành viên  

64 
67/QĐ-

HĐTV 
23/8/2023 

Nguyễn Hồng 

Hiển - Chủ tịch 

HĐTV 

Quyết định về việc kế hoạch kiểm 

toán Trung tâm mạng lưới 

MobiFone miền Trung  

65 
68/QĐ-

HĐTV 
23/8/2023 

Nguyễn Hồng 

Hiển - Chủ tịch 

HĐTV 

Quyết định về việc kế hoạch kiểm 

toán Trung tâm Quản lý, điều hành 

mạng MobiFone 

66 
69/QĐ-

HĐTV 
25/8/2023 

Nguyễn Hồng 

Hiển - Chủ tịch 

HĐTV 

Quyết định về việc kiện toàn Ban 

chỉ đạo Chuyển đổi số của Tổng 

công ty Viễn thông MobiFone 
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TT 
Số văn 

bản 
Ngày 

Người ký, ban 

hành 
Nội dung 

67 
70/QĐ-

HĐTV 
8/9/2023 

Nguyễn Hồng 

Hiển - Chủ tịch 

HĐTV 

Quyết định ban hành Quy chế Công 

bố thông tin của Tổng công ty Viễn 

thông MobiFone 

68 
71/QĐ-

HĐTV 
15/9/2023 

Nguyễn Đình 

Chiến - Thành 

viên HĐTV 

Quyết định Về việc cử cán bộ tham 

dự Diễn đàn Kinh tế Việt – Mỹ và 

làm việc với các đối tác tại Hoa Kỳ 

69 
72/QĐ-

HĐTV 
28/9/2023 

Nguyễn Hồng 

Hiển - Chủ tịch 

HĐTV 

Quyết định về việc đánh giá xếp 

loại doanh nghiệp, người Đại diện 

vốn và thành viên Ban Kiểm soát 

Công ty cổ phần Dịch vụ Gia tăng 

MobiFone năm 2022 

70 
73/QĐ-

HĐTV 
3/10/2023 

Nguyễn Hồng 

Hiển - Chủ tịch 

HĐTV 

Quyết định phê duyệt quy hoạch 

chức danh Trưởng Ban Tổ chức - 

Cán bộ nhiệm kỳ 2021-2026 

71 
74/QĐ-

HĐTV 
3/10/2023 

Nguyễn Hồng 

Hiển - Chủ tịch 

HĐTV 

Quyết định phê duyệt quy hoạch 

chức danh Trưởng Ban Truyền 

thông nhiệm kỳ 2021-2026 và 

nhiệm kỳ 2026-2031 

72 
75/QĐ-

HĐTV 
3/10/2023 

Nguyễn Hồng 

Hiển - Chủ tịch 

HĐTV 

Quyết định phê duyệt rà soát, bổ 

sung quy hoạch chức danh Giám 

đốc Công ty Dịch vụ MobiFone 

Khu vực 6 nhiệm kỳ 2021-2026 

73 
76/QĐ-

HĐTV 
3/10/2023 

Nguyễn Hồng 

Hiển - Chủ tịch 

HĐTV 

Quyết định về việc phê duyệt kế 

hoạch đầu tư mới nhóm C năm 

2023 (đợt 2) của Tổng công ty Viễn 

thông MobiFone  

74 
77/QĐ-

HĐTV 
3/10/2023 

Nguyễn Hồng 

Hiển - Chủ tịch 

HĐTV 

Quyết định về việc phê duyệt kế 

hoạch đầu tư điều chỉnh năm 2023 

(đợt 1) của Tổng công ty Viễn 

thông MobiFone 

75 
78/QĐ-

HĐTV 
27/10/2023 

Nguyễn Hồng 

Hiển - Chủ tịch 

HĐTV 

Quyết định về việc phê duyệt kế 

hoạch đầu tư chuyển tiếp nhóm C 

năm 2023 (đợt 3) của Tổng công ty 

Viễn thông MobiFone  

76 
79/QĐ-

HĐTV 
27/10/2023 

Nguyễn Hồng 

Hiển - Chủ tịch 

HĐTV 

Quyết định về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư và kế hoạch đầu tư 

mới năm 2023 (đợt 3) của Tổng 

công ty Viễn thông MobiFone 
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TT 
Số văn 

bản 
Ngày 

Người ký, ban 

hành 
Nội dung 

77 
80/QĐ-

HĐTV 
27/10/2023 

Nguyễn Hồng 

Hiển - Chủ tịch 

HĐTV 

Quyết định về việc phê duyệt hủy 

chủ trương đầu tư và điều chỉnh, 

hủy kế hoạch đầu tư năm 2023 (đợt 

2) của Tổng công ty Viễn thông 

MobiFone 

78 
81/QĐ-

HĐTV 
9/11/2023 

Nguyễn Hồng 

Hiển - Chủ tịch 

HĐTV 

Quyết định về việc phê duyệt Quỹ 

tiền lương thực hiện năm 2022 và 

Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2023 

đối với người lao động của Tổng 

công ty Viễn thông MobiFone  

79 
82/QĐ-

HĐTV 
13/11/2023 

Nguyễn Hồng 

Hiển - Chủ tịch 

HĐTV 

Quyết định phê duyệt rà soát, bổ 

sung quy hoạch chức danh Trưởng 

Ban Đầu tư nhiệm kỳ 2021-2026 và 

2026-2031 

80 
83/QĐ-

HĐTV 
15/11/2023 

Nguyễn Hồng 

Hiển - Chủ tịch 

HĐTV 

Quyết định về việc ban hành Quy 

chế quản lý, đánh giá hiệu quả công 

việc (KPI) - Tổng công ty Viễn 

thông MobiFone 

81 
84/QĐ-

HĐTV 
15/11/2023 

Nguyễn Hồng 

Hiển - Chủ tịch 

HĐTV 

Quyết định về việc cử cán bộ tham 

dự đoàn công tác của Đảng ủy Khối 

doanh nghiệp Trung ương tại Mỹ, 

Canada 

82 
85/QĐ-

HĐTV 
21/11/2023 

Nguyễn Hồng 

Hiển - Chủ tịch 

HĐTV 

Quyết định về việc cử cán bộ tham 

dự đoàn công tác của Bộ Thông tin 

và Truyền thông tại Trung Quốc, 

Hàn Quốc và Nhật Bản (Ông 

Nguyễn Đình Tuấn) 

83 
86/QĐ-

HĐTV 
11/12/2023 

Nguyễn Hồng 

Hiển - Chủ tịch 

HĐTV 

Quyết định về việc đánh giá xếp 

loại doanh nghiệp, người đại diện 

vốn và thành viên Ban kiểm soát 

Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật 

MobiFone năm 2022 

84 
87/QĐ-

HĐTV 
12/12/2023 

Nguyễn Hồng 

Hiển - Chủ tịch 

HĐTV 

Quyết định về việc phê duyệt điều 

chỉnh, bổ sung "Quyết định số 

2245/QĐ-HĐTV ngày 22/12/2021 

của Hội đồng thành viên Tổng công 

ty Viễn thông MobiFone về việc 

phê duyệt chủ trương quy hoạch 

Trung tâm Công nghệ cao 
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TT 
Số văn 

bản 
Ngày 

Người ký, ban 

hành 
Nội dung 

MobiFone tại Hà Nội và chủ trương 

đầu tư giai đoạn 2022-2025" 

85 
88/QĐ-

HĐTV 
13/12/2023 

Nguyễn Hồng 

Hiển - Chủ tịch 

HĐTV 

Quyết định về việc điều động, bổ 

nhiệm cán bộ (ông Nguyễn Xuân 

Nghĩa giữ chức vụ Giám đốc Trung 

tâm Quản lý, điều hành mạng 

(NOC)) 

86 
89/QĐ-

HĐTV 
13/12/2023 

Nguyễn Hồng 

Hiển - Chủ tịch 

HĐTV 

Quyết định về việc giao nhiệm vụ 

cho cán bộ phụ trách đơn vị (ông 

Nguyễn Quang Vinh phụ trách 

Trung tâm Đo kiểm và sửa chữa 

thiết bị viễn thông MobiFone) 

87 
90/QĐ-

CTHĐTV 
27/12/2023 

Nguyễn Hồng 

Hiển - Chủ tịch 

HĐTV 

Quyết định về việc kiện toàn Hội 

đồng thanh lý tài sản cố định, công 

cụ dụng cụ, vật tư dự phòng Tổng 

công ty  

88 
91/QĐ-

HĐTV 
29/12/2023 

Nguyễn Hồng 

Hiển - Chủ tịch 

HĐTV 

Quyết định về việc dừng thực hiện 

dự án "Mở rộng vùng phủ sóng khu 

vực miền Nam mạng MobiFone 

năm 2022" 

89 
92/QĐ-

HĐTV 
29/12/2023 

Nguyễn Hồng 

Hiển - Chủ tịch 

HĐTV 

Quyết định về việc dừng thực hiện 

dự án "Mở rộng vùng phủ sóng khu 

vực miền Trung mạng MobiFone 

năm 2022" 

90 
93/QĐ-

HĐTV 
29/12/2023 

Nguyễn Hồng 

Hiển - Chủ tịch 

HĐTV 

Quyết định về việc dừng thực hiện 

dự án "Mở rộng vùng phủ sóng khu 

vực miền Bắc mạng MobiFone 

năm 2022" 

91 
94/QĐ-

HĐTV 
29/12/2023 

Nguyễn Hồng 

Hiển - Chủ tịch 

HĐTV 

Quyết định về việc dừng thực hiện 

dự án "Trang bị máy phát điện cố 

định cho trạm BTS các tỉnh thuộc 

Trung tâm mạng lưới MobiFone 

miền Trung năm 2022" 

92 
95/QĐ-

HĐTV 
29/12/2023 

Nguyễn Hồng 

Hiển - Chủ tịch 

HĐTV 

Quyết định về việc dừng thực hiện 

dự án "Trang bị mạng DWDM 

Express liên vùng" 

93 
96/QĐ-

HĐTV 
29/12/2023 

Nguyễn Hồng 

Hiển - Chủ tịch 

HĐTV 

Quyết định về việc hủy thầu gói 

thầu "Trang bị tủ nguồn kèm accu 

Lithium" và hủy Kế hoạch lựa chọn 
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TT 
Số văn 

bản 
Ngày 

Người ký, ban 

hành 
Nội dung 

nhà thầu dự án "Mở rộng vùng phủ 

sóng khu vực miền Nam mạng 

MobiFone năm 2022" 

94 
97/QĐ-

HĐTV 
29/12/2023 

Nguyễn Hồng 

Hiển - Chủ tịch 

HĐTV 

Quyết định về việc hủy thầu gói 

thầu "Trang bị tủ nguồn kèm accu 

Lithium" và hủy Kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu dự án "Mở rộng vùng phủ 

sóng khu vực miền Trung mạng 

MobiFone năm 2022" 

95 
98/QĐ-

HĐTV 
29/12/2023 

Nguyễn Hồng 

Hiển - Chủ tịch 

HĐTV 

Quyết định về việc hủy thầu gói 

thầu "Trang bị tủ nguồn kèm accu 

Lithium" và hủy Kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu dự án "Mở rộng vùng phủ 

sóng khu vực miền Bắc mạng 

MobiFone năm 2022" 

96 
99/QĐ-

HĐTV 
29/12/2023 

Nguyễn Hồng 

Hiển - Chủ tịch 

HĐTV 

Quyết định về việc hủy thầu gói 

thầu "Mạng DWDM Express" và 

hủy Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự 

án "Trang bị mạng DWDM 

Express liên vùng" 

97 
100/QĐ-

HĐTV 
29/12/2023 

Nguyễn Hồng 

Hiển - Chủ tịch 

HĐTV 

Quyết định về việc hủy thầu gói 

thầu "Cung cấp, lắp đặt máy phát 

điện 10kVA" và hủy Kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu dự án "Trang bị máy 

phát điện cố định cho trạm BTS các 

tỉnh thuộc Trung tâm mạng lưới 

MobiFone miền Trung năm 2022" 

98 
101/QĐ-

HĐTV 
29/12/2023 

Nguyễn Hồng 

Hiển - Chủ tịch 

HĐTV 

Quyết định về việc phê duyệt điều 

chỉnh kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư 

năm 2023 (đợt 1) của Tổng công ty 

Viễn thông MobiFone 

99 
102/QĐ-

HĐTV 
29/12/2023 

Nguyễn Hồng 

Hiển - Chủ tịch 

HĐTV 

Quyết định về việc phê duyệt kế 

hoạch đầu tư mới nhóm B năm 

2023 (đợt 4) của Tổng công ty Viễn 

thông MobiFone 
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III. BAN KIỂM SOÁT VÀ KIỂM SOÁT VIÊN 

1. Thông tin về Ban kiểm soát và Kiểm soát viên 

BẢNG SỐ 5: 

DANH SÁCH BAN KIỂM SOÁT VÀ KIỂM SOÁT VIÊN 

TT 
Họ và 

tên 

Năm 

sinh 

Trình độ chuyên 

môn 
Chức vụ 

Ngày bắt 

đầu là KSV 

tại 

MobiFone 

Tỷ lệ 

tham dự 

họp 

1 

Phạm 

Duy 

Yên 

1984 

- Cử nhân Kỹ 

thuật, chuyên 

ngành Công nghệ 

thông tin 

- Thạc sĩ Thương 

mại và Tài chính 

quốc tế 

Trưởng Ban 

Kiểm soát 

Tổng công ty 

(từ ngày 

19/7/2023) 

- KSV kiêm 

nhiệm từ 

16/7/2019 

- KSV 

chuyên trách 

từ 01/4/2020 

100% 

2 

Phùng 

Kim 

Anh 

1964 

- Kỹ sư vô tuyến 

điện 

- Cử nhân Luật 

học 

- Tiến sỹ thông tin 

vô tuyến, phát 

thanh và vô tuyến 

truyền hình 

Kiểm soát viên 

chuyên trách 
06/5/2020 100% 

3 

Phạm 

Tuấn 

Anh 

1986 

- Cử nhân Tài 

chính và Kế toán 

- Thạc sỹ Chính 

sách công 

Chuyên viên 

Vụ công nghệ 

và hạ tầng, 

UBQLV giữ 

chức vụ Kiểm 

soát viên kiêm 

nhiệm 

20/5/2021 100% 

2. Các báo cáo của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên 

TT Số văn bản Ngày Nội dung 

1 
01/MOBIFONE-

KSV 
13/01/2023 

Báo cáo giám sát đánh giá công tác triển khai 

chương trình đầu tư công cụ, phụ trợ giai đoạn 

2020 - 2021 của MobiFone 

2 
02/MOBIFONE-

KSV 
19/01/2023 Kiện toàn Trưởng Ban Kiểm soát MobiFone 

3 
03/MOBIFONE-

KSV 
27/01/2023 

Chương trình công tác năm 2023 của Kiểm soát 

viên MobiFone 
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TT Số văn bản Ngày Nội dung 

4 
05/MOBIFONE-

KSV 
07/02/2023 

Quỹ tiền lương thực hiện năm 2021 và Quỹ tiền 

lương kế hoạch năm 2022 của MobiFone 

5 
06/MOBIFONE-

KSV 
09/02/2023 

Báo cáo kết quả hoạt động tháng 01 và dự kiến 

kế hoạch công tác tháng 02/2023 

6 
07/MOBIFONE-

KSV 
10/02/2023 

Báo cáo kết quả hoạt động BKS/KSV, việc 

chấp hành pháp luật và tuân thủ các Quyết định 

của cơ quan đại diện chủ sở hữu theo Nghị định 

49/2014/NĐ-CP năm 2022 

7 
08/MOBIFONE-

KSV 
28/02/2023 

Báo cáo giám sát chuyên đề về công tác triển 

khai kế hoạch lao động 2020-2021 của 

MobiFone 

8 
09/MOBIFONE-

KSV 
28/02/2023 

Báo cáo giám sát chuyên đề về thực hiện quy 

chế chi trả tiền lương, việc trích lập và chi tiền 

thưởng đối với người quản lý, kiểm soát viên 

và người lao động MobiFone 

9 
10/MOBIFONE-

KSV 
28/02/2023 

Báo cáo giám sát công tác kiểm toán nội bộ của 

MobiFone giai đoạn 2020-2021 

10 
11/MOBIFONE-

KSV 
06/3/2023 

Báo cáo kết quả hoạt động tháng 02/2023 và dự 

kiến kế hoạch công tác tháng 03/2023 

11 
12/MOBIFONE-

KSV 
14/3/2023 

Báo cáo giám sát thực hiện các chính sách kinh 

doanh công nghệ thông tin, truyền dẫn 

MobiFiber giai đoạn 2021 đến nay 

12 
13/MOBIFONE-

KSV 
15/3/2023 

Ý kiến về Chiến lược phát triển giai đoạn 2021-

20230, tầm nhìn 2045 và Kế hoạch sản xuất 

kinh doanh - đầu tư phát triển 5 năm 2021-2025 

của MobiFone 

13 
14/MOBIFONE-

KSV 
31/3/2023 

Góp ý đối với Dự thảo Bảng danh mục chức 

danh, chức vụ và tương đương 

14 
15/MOBIFONE-

KSV 
20/4/2023 

Báo cáo Kết quả hoạt động BKS/KSV, việc 

chấp hành pháp luật và tuân thủ các Quyết định 

của cơ quan đại diện chủ sở hữu theo Nghị định 

49/2014/NĐ-CP Quý I năm 2023 

15 
16/MOBIFONE-

KSV 
26/4/2023 

Tình hình thực hiện và đề xuất điều chỉnh KH 

SXKD năm 2023 của MobiFone 

16 
17/MOBIFONE-

KSV 
27/4/2023 

Về tình hình thực hiện và đề xuất điều chỉnh 

KH SXKD năm 2023 của MobiFone (bổ sung) 
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TT Số văn bản Ngày Nội dung 

17 
18/MOBIFONE-

KSV 
5/5/2023 

Ý kiến về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 

và phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và 

sử dụng các quỹ năm 2022 của MobiFone 

18 
19/MOBIFONE-

KSV 
5/5/2023 

Báo cáo kết quả hoạt động tháng 4/2023 và dự 

kiến kế hoạch công tác tháng 05/2023 

19 
20/MOBIFONE-

KSV 
05/6/2023 

Báo cáo kết quả hoạt động tháng 5/2023 và dự 

kiến kế hoạch tháng 6/2023 

20 
21/MOBIFONE-

KSV 
26/6/2023 

Ý kiến đánh giá hiệu quả hoạt động, xếp loại 

doanh nghiệp và đánh giá kết quả hoạt động của 

Người quản lý của MobiFone năm 2022 

21 
22/MOBIFONE-

KSV 
27/6/2023 

Ý kiến về báo cáo đánh giá tình hình tài chính 

năm 2022 của MobiFone 

22 
23/MOBIFONE-

KSV 
28/6/2023 

Ý kiến về báo cáo các yếu tố khách quan ảnh 

hưởng đến chỉ tiêu xếp loại doanh nghiệp năm 

2020 của MobiFone 

23 
24/MOBIFONE-

KSV 
28/6/2023 

Ý kiến về báo cáo các yếu tố khách quan ảnh 

hưởng đến chỉ tiêu xếp loại doanh nghiệp năm 

2021 của MobiFone 

24 
25/MOBIFONE-

KSV 
17/7/2023 

Báo cáo Kết quả hoạt động BKS/KSV, việc 

chấp hành pháp luật và tuân thủ các Quyết định 

của cơ quan đại diện chủ sở hữu theo Nghị định 

49/2014/NĐ-CP Quý II năm 2023 

25 
26/MOBIFONE-

KSV 
07/8/2023 

Báo cáo kết quả hoạt động tháng 7/2023 và dự 

kiến kế hoạch công tác tháng 8/2023 

26 
27/MOBIFONE-

KSV 
21/8/2023 

Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2023 và Kế 

hoạch tài chính năm 2024 của MobiFone 

27 
28/MOBIFONE-

KSV 
23/8/2023 

Quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 và Quỹ tiền 

lương kế hoạch năm 2023 của MobiFone 

28 
29/MOBIFONE-

KSV 
28/8/2023 

Tham gia ý kiến đối với Báo cáo giám sát, đánh 

giá đầu tư dự án “Mở rộng vùng phủ sóng vô 

tuyến khu vực miền Bắc mạng MobiFone năm 

2020” 

29 
30/MOBIFONE-

KSV 
30/8/2023 

Phân công nhiệm vụ trong Ban Kiểm soát Tổng 

công ty Viễn thông MobiFone 

30 
31/MOBIFONE-

KSV 
06/9/2023 Góp ý dự thảo Quy chế luân chuyển 

31 
32/MOBIFONE-

KSV 
11/9/2023 

Báo cáo kết quả hoạt động tháng 08/2023 và dự 

kiến kế hoạch công tác tháng 9/2023 
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TT Số văn bản Ngày Nội dung 

32 
33/MOBIFONE-

KSV 
13/9/2023 

Ý kiến về Báo cáo đánh giá tình hình tài chính 

6 tháng năm 2023 của MobiFone 

33 
34/MOBIFONE-

KSV 
19/10/2023 

Báo cáo Kết quả hoạt động BKS/KSV, việc 

chấp hành pháp luật và tuân thủ các Quyết định 

của cơ quan đại diện chủ sở hữu theo Nghị định 

49/2014/NĐ-CP Quý III năm 2023 

34 
35/MOBIFONE-

KSV 

 

20/10/2023 

Báo cáo giải trình các nội dung tham gia ý kiến 

đối với Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư Dự 

án" Mở rộng vùng phủ sóng vô tuyến khu vực 

miền Bắc mạng MobiFone năm 2020" 

35 
36/MOBIFONE-

KSV 
08/11/2023 

Báo cáo kết quả hoạt động tháng 10/2023 và dự 

kiến kế hoạch công tác tháng 11/2023 

36 
37/MOBIFONE-

KSV 

 

17/11/2023 

Ý kiến về báo cáo hoàn thiện Đề án cơ cấu lại 

Tổng công ty Viễn thông MobiFone đến 2025 

37 
38/MOBIFONE-

KSV 
28/11/2023 

Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng 

công ty Viễn thông MobiFone (lần 2) 

38 
39/MOBIFONE-

KSV 
01/12/2023 

Xin phép cho Kiểm soát viên đi công tác nước 

ngoài tại Macau 

39 
40/MOBIFONE-

KSV 

 

06/12/2023 

Báo cáo kết quả hoạt động tháng 11/2023 và dự 

kiến kế hoạch công tác tháng 12/2023 

40 
41/MOBIFONE-

KSV 
06/12/2023 

Kiểm soát viên đi công tác nước ngoài tại 

Macau 

41 
43/MOBIFONE-

KSV 

 

08/12/2023 

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình công 

tác năm 2023 và xây dựng Chương trình công 

tác năm 2024 của Ban Kiểm soát MobiFone 

42 
44/MOBIFONE-

KSV 
08/12/2023 

Làm rõ ý kiến về Báo cáo các yếu tố khách quan 

ảnh hưởng đến chỉ tiêu xếp loại doanh nghiệp 

năm 2020 của MobiFone 

43 
45/MOBIFONE-

KSV 
13/12/2023 

Thực hiện Quyết định 707/QĐ-UBQLV cử 

kiểm soát viên đi công tác nước ngoài 

44 
46/MOBIFONE-

KSV 
18/12/2023 

Báo cáo Kết quả chuyến đi công tác nước ngoài 

tại Trung Quốc 

45 
47/MOBIFONE-

KSV 
26/12/2023 

Ý kiến về kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu 

tư phát triển; Kế hoạch lao động, tiền lương 

năm 2024 của MobiFone 
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IV. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 

1. Danh sách Người có liên quan của doanh nghiệp 

BẢNG SỐ 6 

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA DOANH NGHIỆP 
 

TT 

Tên tổ 

chức, cá 

nhân 

Chức vụ  

(nếu có) 

Địa chỉ  

trụ sở 

chính/địa chỉ 

liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người có 

liên quan 

Lý do 

không còn 

là người 

liên quan 

1 

Ủy ban 

Quản lý 

vốn nhà 

nước tại 

doanh 

nghiệp 

Cơ quan đại 

diện chủ sở 

hữu 

Tòa nhà EVN, 

số 11 Cửa Bắc, 

Quận Ba Đình, 

Hà Nội 

29/9/2018 - - 

2 
Nguyễn 

Hồng Hiển 

Chủ tịch 

HĐTV 

MobiFone 

Tòa nhà 

MobiFone, số 1 

Phạm Văn 

Bạch, Yên Hòa, 

Cầu Giấy, Hà 

Nội 

01/6/2022 - - 

3 
Nguyễn 

Đình Chiến 

Thành viên 

HĐTV 

MobiFone 

nt 08/01/2016 - - 

4 
Nguyễn 

Đình Tuấn 

Thành viên 

HĐTV 

MobiFone 

nt 01/01/2016 - - 

5 
Nguyễn Thị 

Nhung 

Thành viên 

HĐTV 

MobiFone 

nt 14/12/2023 - - 

6 
Tô Mạnh 

Cường 

Thành viên  

Hội đồng 

thành viên 

kiêm Tổng 

giám đốc 

MobiFone 

nt 

- TGĐ từ 

27/11/2019 

- TGĐ 

kiêm 

Thành viên 

HĐTV từ 

15/12/2023 

- - 

7 
Bùi Sơn 

Nam 

Phó Tổng 

giám đốc 

MobiFone 

nt 29/10/2015 - - 

8 
Vĩnh Tuấn 

Bảo 

Phó Tổng 

giám đốc 

MobiFone 

nt 04/5/2020 - - 
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TT 

Tên tổ 

chức, cá 

nhân 

Chức vụ  

(nếu có) 

Địa chỉ  

trụ sở 

chính/địa chỉ 

liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người có 

liên quan 

Lý do 

không còn 

là người 

liên quan 

9 

Thiềm 

Công 

Nguyên 

Phó Tổng 

giám đốc 

MobiFone 

nt 04/5/2020 - - 

10 
Phan Tuấn 

Anh 

Kế toán 

trưởng 

MobiFone 

nt 23/02/2021 - - 

11 
Phạm Duy 

Yên 

Trưởng Ban 

Kiểm soát 

MobiFone 

nt 

- Kiểm soát 

viên kiêm 

nhiệm từ 

16/7/2019 

- Kiểm soát 

viên 

chuyên 

trách từ 

01/4/2020 

- Trưởng 

Ban Kiểm 

soát từ 

19/7/2023 

- - 

12 
Phùng Kim 

Anh 

Kiểm soát 

viên chuyên 

trách 

MobiFone 

nt 06/5/2020 - - 

13 
Phạm Tuấn 

Anh 

Kiểm soát 

viên kiêm 

nhiệm 

MobiFone 

Tòa nhà EVN, 

số 11 Cửa Bắc, 

Quận Ba Đình, 

Hà Nội 

20/5/2021 - - 

14 

Công ty cổ 

phần Dịch 

vụ kỹ thuật 

MobiFone 

(MobiFone 

Service) 

 

Tầng 3 tòa nhà 

TTC, 19 Duy 

Tân, Phường 

Dịch Vọng 

Hậu, Quận Cầu 

Giấy, Hà Nội 

28/01/2008 - - 

15 

Công ty cổ 

phần Công 

nghệ 

MobiFone 

Toàn cầu 

(MobiFone 

Global) 

 

Tầng 6, Tòa 

nhà Thăng 

Long Ford, 105 

Láng Hạ, Quận 

Đống Đa, Hà 

Nội 

2012 - - 
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TT 

Tên tổ 

chức, cá 

nhân 

Chức vụ  

(nếu có) 

Địa chỉ  

trụ sở 

chính/địa chỉ 

liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người có 

liên quan 

Lý do 

không còn 

là người 

liên quan 

16 

Công ty cổ 

phần Dịch 

vụ Gia tăng 

MobiFone 

(MobiFone 

Plus) 

 

MM18, Trường 

Sơn, Phường 

15, Quận 10, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

13/4/2012 - - 

17 
Tường Duy 

Phúc 

Người đại diện 

phần vốn (hoạt 

động chuyên 

trách) của 

MobiFone, 

Chủ tịch Hội 

đồng quản trị 

Công ty 

MobiFone 

Service 

Tầng 3 tòa nhà 

TTC, 19 Duy 

Tân, Phường 

Dịch Vọng 

Hậu, Quận Cầu 

Giấy, Hà Nội 

10/12/2018 - - 

18 
Vũ Quang 

Hải 

Người đại diện 

phần vốn (hoạt 

động chuyên 

trách) của 

MobiFone, Ủy 

viên Hội đồng 

quản trị kiêm 

TGĐ Công ty 

MobiFone 

Service 

nt 15/12/2014 - - 

19 
Phan Tiến 

Dũng 

Ủy viên Hội 

đồng quản trị 

kiêm Phó 

TGĐ Công ty 

MobiFone 

Service 

nt 15/11/2008 - - 
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TT 

Tên tổ 

chức, cá 

nhân 

Chức vụ  

(nếu có) 

Địa chỉ  

trụ sở 

chính/địa chỉ 

liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người có 

liên quan 

Lý do 

không còn 

là người 

liên quan 

20 
Nguyễn 

Thái Hà 

Phó Ban Dịch 

vụ viễn thông; 

Người đại diện 

phần vốn (hoạt 

động không 

chuyên trách) 

của 

MobiFone, Ủy 

viên Hội đồng 

quản trị Công 

ty MobiFone 

Service 

Tòa nhà 

MobiFone, số 1 

Phạm Văn 

Bạch, Yên Hòa, 

Cầu Giấy, Hà 

Nội 

26/01/2022 - - 

21 
Nguyễn 

Anh Tú 

Kế toán 

trưởng Công 

ty MobiFone 

Service 

nt 01/01/2016 - - 

22 
Nguyễn 

Ngọc Thảo 

Ủy viên Hội 

đồng quản trị 

kiêm Phó 

TGĐ Công ty 

MobiFone 

Service 

nt 01/3/2022 - - 

23 
Đồng Văn 

Quỳnh 

Trưởng Ban 

Phát triển 

mạng lưới 

MobiFone; 

Người đại diện 

phần vốn (hoạt 

động không 

chuyên trách) 

của 

MobiFone, 

Chủ tịch Hội 

đồng quản trị 

Công ty 

MobiFone 

Global 

Tòa nhà 

MobiFone, số 1 

Phạm Văn 

Bạch, Yên Hòa, 

Cầu Giấy, Hà 

Nội 

25/01/2016 - - 
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TT 

Tên tổ 

chức, cá 

nhân 

Chức vụ  

(nếu có) 

Địa chỉ  

trụ sở 

chính/địa chỉ 

liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người có 

liên quan 

Lý do 

không còn 

là người 

liên quan 

24 
Vũ Phi 

Long 

Người đại diện 

phần vốn (hoạt 

động chuyên 

trách) của 

MobiFone, Ủy 

viên Hội đồng 

quản trị kiêm 

Tổng giám 

đốc Công ty 

MobiFone 

Global 

Tầng 6, Tòa 

nhà Thăng 

Long Ford, 105 

Láng Hạ, Quận 

Đống Đa, Hà 

Nội 

22/02/2012 - - 

25 
Lâm Thị 

Thu Hà 

Phó ban Giải 

pháp và dịch 

vụ số; Người 

đại diện phần 

vốn (hoạt 

động không 

chuyên trách) 

của 

MobiFone, Ủy 

viên Hội đồng 

quản trị Công 

ty MobiFone 

Global 

Tòa nhà 

MobiFone, số 1 

Phạm Văn 

Bạch, Yên Hòa, 

Cầu Giấy, Hà 

Nội 

09/01/2020 - - 

26 
Trần Xuân 

Thái 

Phó Tổng 

giám đốc 

Công ty 

MobiFone 

Global 

Tầng 6, Tòa 

nhà Thăng 

Long Ford, 105 

Láng Hạ, Quận 

Đống Đa, Hà 

Nội 

13/11/2018 - - 

27 
Hoàng 

Quốc Huy 

Phó Tổng 

giám đốc 

Công ty 

MobiFone 

Global 

nt 29/9/2020 - - 

28 

Nguyễn 

Mạnh 

Trường 

Phó Tổng 

giám đốc 

Công ty 

MobiFone 

Global 

nt 15/8/2023 - - 
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TT 

Tên tổ 

chức, cá 

nhân 

Chức vụ  

(nếu có) 

Địa chỉ  

trụ sở 

chính/địa chỉ 

liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người có 

liên quan 

Lý do 

không còn 

là người 

liên quan 

29 
Đỗ Thị 

Hiền 

Người đại diện 

phần vốn (hoạt 

động chuyên 

trách) của 

MobiFone, 

Chủ tịch Hội 

đồng quản trị 

kiêm TGĐ 

Công ty 

MobiFone 

Plus 

MM18, Trường 

Sơn, Phường 

15, Quận 10, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

26/12/2018 - - 

30 
Nguyễn 

Ngọc Linh 

Phó Giám đốc 

Công ty Dịch 

vụ MobiFone 

khu vực 1; 

Người đại diện 

phần vốn (hoạt 

động không 

chuyên trách) 

của 

MobiFone, Ủy 

viên Hội đồng 

quản trị Công 

ty MobiFone 

Plus 

Tòa nhà 

MobiFone, 

5/82 Duy Tân, 

Cầu Giấy, Hà 

Nội 

26/12/2018 - - 

31 
Lã Công 

Huấn 

Người đại diện 

phần vốn (hoạt 

động chuyên 

trách) của 

MobiFone, Ủy 

viên Hội đồng 

quản trị kiêm 

Phó Tổng 

giám đốc 

Công ty 

MobiFone 

Plus 

MM18, Trường 

Sơn, Phường 

15, Quận 10, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

05/8/2019 28/3/2023 

Cán bộ thôi 

là người đai 

diện phần 

vốn góp của 

MobiFone, 

Ủy viên Hội 

đồng quản 

trị kiêm Phó 

Tổng giám 

đốc Công ty 

MobiFone 

Plus 

32 
Nguyễn Thị 

Nguyện 

Kế toán 

trưởng Công 

ty MobiFone 

Plus 

nt 01/5/2012 - - 
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TT 

Tên tổ 

chức, cá 

nhân 

Chức vụ  

(nếu có) 

Địa chỉ  

trụ sở 

chính/địa chỉ 

liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người có 

liên quan 

Lý do 

không còn 

là người 

liên quan 

33 

Công ty 

TNHH 

MobiFone 

Global 

USA  

- 

633 W. 5th 

Street, Floor 

28, Suite 

2801b, Los 

Angeles, CA 

90071 

23/10/2008 - - 

34 

Công ty 

TNHH 

MTV 

Thương 

mại Dịch 

vụ 

MobiFone 

Toàn cầu 

- 

Tòa nhà Ford 

Thăng Long, 

105 Láng Hạ, 

Đống Đa, Hà 

Nội 

06/01/2011 - - 

35 

Công ty 

TNHH 

VNPT 

Global 

Hong Kong 

- 

Room 2103, 

Futura Plaza, 

111 How Ming 

Street, Kwun 

Tong, 

HongKong 

16/6/2008 - - 

36 

Công ty 

TNHH 

MobiFone 

Global 

Singapore 

Pte 

- 

1 

Commonwealth 

Lane #04-10 

One 

Commonwealth 

Singapore 

149455 

01/08/2008 - - 

37 

Công ty cổ 

phần viễn 

thông và 

giải pháp 

công nghệ 

Việt Nam 

- 

Tòa nhà Ford 

Thăng Long 

105 Láng Hạ, 

Đống Đa, Hà 

Nội 

21/06/2012 - - 

38 

Tổng công 

ty cổ phần 

Bảo hiểm 

toàn cầu 

- 

Tầng 16, Tòa 

nhà Nam Á, 

201-203 Cách 

Mạng Tháng 8, 

Phường 4, 

Quận 3, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

29/10/2015 - - 
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TT 

Tên tổ 

chức, cá 

nhân 

Chức vụ  

(nếu có) 

Địa chỉ  

trụ sở 

chính/địa chỉ 

liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người có 

liên quan 

Lý do 

không còn 

là người 

liên quan 

39 

Công ty 

TNHH 

TMDV 

Viễn 

phương 

- 

Số 123 đường 

Lê Duẩn, 

Phường 2, 

Thành phố 

Đông Hà, Tỉnh 

Quảng Trị 

04/5/2020 - - 

40 

Công ty cổ 

phần công 

nghệ AD 

Việt Nam 

- 

A38-NV16 ô số 

10, KĐTM hai 

bên đường Lê 

Trọng Tấn, Xã 

An Khánh, 

Huyện Hoài 

Đức, Hà Nội 

23/2/2021 - - 

41 

Công ty cổ 

phần kinh 

doanh thiết 

bị và dịch 

vụ kỹ thuật 

- 

Số 77, ngõ 102, 

đường Khuất 

Duy Tiến, 

Phường Nhân 

Chính, Quận 

Thanh Xuân, 

Hà Nội 

26/01/2022 - - 

42 

Công ty cổ 

phần xây 

dựng 

thương mại 

Sao Bắc 

- 

Phòng 203, 

Nhà 17T1, 

Đường Hoàng 

Đạo Thúy, 

Phường Trung 

Hòa, Quận Cầu 

Giấy, Hà Nội 

26/01/2022 - - 

43 

Công ty cổ 

phần giải 

pháp kỹ 

thuật toàn 

cầu 

- 

Số 6 ngõ 178 

ngách 3 Đại 

Mỗ, Phường 

Đại Mỗ, Quận 

Nam Từ Liêm, 

Hà Nội 

26/01/2022 - - 

44 

Công ty cổ 

phần tư vấn 

xúc tiến 

thương mại 

VTT 

- 

Số 7, hẻm 

1/34/17 phố 

Phan Đình 

Giót, Phường 

Phương Liệt, 

Quận Thanh 

Xuân, Hà Nội 

26/12/2018 - - 
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2. Thống kê về giao dịch với các bên có liên quan 

BẢNG SỐ 7: 

THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 

 

TT Tên tổ chức, cá nhân 

Thời 

điểm 

giao 

dịch 

Nội dung 

giao dịch 
Giá trị giao dịch 

Thông tin Số nghị 

quyết/Quyết định 

thông qua 

1 
Công ty cổ phần Dịch vụ gia 

tăng MobiFone 

Năm 

2023 

Doanh 

thu cung 

cấp dịch 

vụ và Thu 

nhập khác 

110.765.311.289 

Theo hợp đồng 

kinh tế 

2 
Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ 

thuật MobiFone 
12.600.856.133 

3 
Công ty cổ phần Công nghệ 

MobiFone toàn cầu 
11.403.478.820 

4 
Công ty MobiFone Global 

USA 
87.020.124.335 

5 

Trung tâm thông tin thuộc Ủy 

ban Quản lý vốn nhà nước tại 

doanh nghiệp 

  1.302.894.167 

6 
Công ty cổ phần Dịch vụ gia 

tăng MobiFone 

Chi phí 

sử dụng 

dịch vụ 

và mua 

sắm hàng 

hóa 

635.739.432.754 

7 
Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ 

thuật MobiFone 
356.010.255.579 

8 
Công ty MobiFone Global 

Singapore 
23.552.775 

9 
Công ty cổ phần Công nghệ 

MobiFone toàn cầu 
289.742.681.162 

10 

Công ty TNHH Một thành viên 

thương mại dịch vụ MobiFone Toàn 

cầu (MBGS) 
15.052.585.922 
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TT Tên tổ chức, cá nhân 

Thời 

điểm 

giao 

dịch 

Nội dung 

giao dịch 
Giá trị giao dịch 

Thông tin Số nghị 

quyết/Quyết định 

thông qua 

11 

Công ty cổ phần Viễn thông và 

giải pháp công nghệ Việt Nam 

(TTSV) 

12.787.956.330 

12 Công ty CP công nghệ AD 

Việt Nam 
1.324.067.541 

13 
Công ty TNHH 

Thương Mại Dịch 

vụ Viễn Phương 

71.196.000 

14 
Trung tâm thông tin thuộc Ủy 

ban Quản lý vốn nhà nước tại 

doanh nghiệp 

199.000.000 

 

V. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 

- Tổng số lao động của doanh nghiệp (người): 4.292 người. 

- Mức lương trung bình người lao động/năm (triệu đồng): Tổng công ty Viễn thông 

MobiFone hiện đang trình cấp có thẩm quyền phê duyệt về Quỹ tiền lương thực hiện 

năm 2023 của người lao động. 

- Tiền thưởng, thu nhập khác của người lao động/người/năm (triệu đồng): Sau khi Tổng 

công ty Viễn thông MobiFone trình cấp có thẩm quyền và được phê duyệt kết quả xếp 

loại doanh nghiệp năm 2023, Tổng công ty sẽ có số liệu về Quỹ khen thưởng, phúc lợi 

năm 2023./. 
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